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TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định:       125      /QĐ-CTSV ngày       04     /    3      /2022) 

1. Danh sách 1: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo/cận nghèo, thi tuyển vào trường ĐHCN: được hưởng số tiền là 4.470.000đ (mỗi 

tháng được hưởng 60% mức lương tối thiểu chung (1.490.000đ/tháng x 60%)  tức là 894.000đ/tháng x 05 tháng).  

TT Lớp MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT Hoàn cảnh gia đình Dân tộc 
Số tiền được hưởng 

(đ) 

1.  QH-2018-I/CQ-E 18021168 Hà Duy Thanh 07/11/2000 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 

2.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Hộ cận nghèo Cao Lan 4,470,000 

3.  QH-2019-I/CQ-C-E 19020151 Nguyễn Văn Dôn 05/05/2000 Nam Hộ nghèo Tày 4,470,000 

4.  QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Hộ cận nghèo Sán dìu 4,470,000 

5.  QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái 4,470,000 

6.  QH-2019-I/CQ-AG 19021567 Vàng Văn Nhất  17/12/2001 Nam Hộ nghèo  Nùng  4,470,000 

7.  QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 

8.  QH-2020-I/CQ-J 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Nữ Hộ cận nghèo Tày 4,470,000 

9.  QH-2020-I/CQ-AT 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nam Hộ cận nghèo Nùng 4,470,000 

10.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Nam Hộ nghèo Tày 4,470,000 

11.  QH-2021-I/CQ-C-C 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 

Tổng: 49,170,000 

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 11 sinh viên./. 



2. Danh sách 2: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người: được hưởng số tiền là 8.940.000đ (mỗi tháng được hưởng 100% mức lương 

tối thiểu chung, tức là 1.490.000đ/tháng x 06 tháng).  

TT Lớp MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT Dân tộc Số tiền được hưởng (đ) 

1.  QH-2021-I/CQ-C-C 21020093 Vũ Minh Tuấn 13/10/2003 Nam Bố Y 8.940.000 

Tổng: 8.940.000 

Bằng chữ: Tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./ 

 


